
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-210113-

0021

Phạm Thị 

Lương

05/07/

1992
187159891

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh
10/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay 

điều chỉnh 

PVHĐCM cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/09/2009
Công an 

Nghệ An

2

000.00.12.H1

9-210105-

0002

Vòng 

Nguyễn 

Huy Tùng

04/07/1

987
271735898

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2019-12/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

Tổ 22A, khu phố 

2, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 22A, khu 

phố 2, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dưỡng nay 

điều chỉnh 

PVHĐCM 

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/12/2017
Công an 

Đồng Nai

3

000.00.12.H1

9-210129-

0012

Nguyễn Thị Hằng
15/02/

1991
272080640 Y sĩ 2012

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 

TP.HCM

12/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN thay 

băng tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh KCB Y 

sĩ

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

02/09/2006
Công an 

Đồng Nai

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

Ngày cấp 

CMND

Nơi 

cấp 

CMND

NĂM TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.01.2021 đến 31.05.2021) 

STT
MÃ SỐ    

HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Số CMND



4

000.00.12.H1

9-210126-

0010

Dương Thị Thu 

Thủy

30/10/

1982
271590181

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
03/2019-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN thay 

băng nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

đa khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
14/10/2010

Công an 

Đồng Nai

5

000.00.12.H1

9-210121-

0020

Phạm Đình Hải
04/10/1

966
270683170

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

21/06/2012
Công an 

Đồng Nai

6

000.00.12.H1

9-210203-

0014

Phan Văn 

Giáp

15/06/1

987
272624700

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2019-02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu 

Ấp Lợi Hà, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Lợi Hà, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
26/07/2013

Công an 

Đồng Nai

7

000.00.12.H1

9-210202-

0021
Võ Thị Thơ

10/01/

1990
272883240

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học Trà 

Vinh
05/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, 

phường Bình Đa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phường Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

cấp nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/12/2016
Công an 

Đồng Nai

8

000.00.12.H1

9-210218-

0004
Phan Bá Hà

25/02/1

988
271895695

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Trà 

Vinh
08/2019-02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch 

Ấp 1C, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1C, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
30/07/2019

Công an 

Đồng Nai

9

000.00.12.H1

9-210218-

0006

Đào Thanh 

Tùng

29/04/1

984
271698986

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Võ 

Trường Toản
07/2019-01/2021

Bệnh viện 

30-4 Bộ 

Công an 

5/2b, đường Đồng 

Khởi, phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5/2b, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh KBCB 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
28/10/2014

Công an 

Đồng Nai



10

000.00.12.H1

9-210302-

0001

Nguyễn Thị Minh 

Vân

04/05/

1986
271680948

Cử nhân 

điều dưỡng
2019

ĐH Y dược 

Tp. HCM
5/2020 - đến nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

khu 3, xã Gia Tân 

2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

khu 3, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

hoc nay thay 

đổi Cử nhân 

điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/02/2020
Công an 

Đồng Nai

11

000.00.12.H1

9-210302-

0002

Trịnh Thị Mỹ Dung
01/09/

1987
271678355

Cử nhân 

điều dưỡng
2019

ĐH Y dược 

Tp. HCM
5/2020 - đến nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

ẤP SUỐI SÓC, 

xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

ẤP SUỐI SÓC, 

xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

hoc nay thay 

đổi Cử nhân 

điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

17/07/2012
Công an 

Đồng Nai

12

000.00.12.H1

9-210225-

0014

Hoàng Kim Thảo
06/09/

1991
272044719

Bác sỹ y đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ

07/2019 - 

12/2020

TTYT Trảng 

Bom

12 Đường Ngang, 

ấp Quảng Đà, xã 

Đông Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

13 Đường 

Ngang, ấp 

Quảng Đà, xã 

Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
18/07/2020

Công an 

Đồng Nai

13

000.00.12.H1

9-210225-

0015

Trịnh Ngọc Duy
20/09/1

990
173541603

Bác sỹ y đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021

TTYT Trảng 

Bom

Ấp Lộ 25, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Lộ 25, xã 

Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
05/08/2011

Công an 

Thanh Hóa

14

000.00.12.H1

9-210225-

0016

Phạm Như Tính
12/02/1

986
271753311

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

KP 4, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

KP 4, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
05/07/2008

Công an 

Đồng Nai

15

000.00.12.H1

9-210225-

0018

Võ Danh Hòa
03/10/1

991
044091000710

Cử nhân 

điều dưỡng
2019

Đại học Trà 

Vinh
10/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tổ 53, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 53, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sỹ 

đa khoa nay 

đề nghị điều 

chỉnh cử 

nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/12/2016

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cư Trú và 

DLQG Về 

Dân Cư



16

000.00.12.H1

9-210223-

0003

Mai Thị Măng
24/5/1

980
272467812 Y sỹ đa khoa 2002

Trung học 

Quân Y II

12/2017 - 

12/2018

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Thành

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh sơ cấp 

cứu ban đầu 

KCB thông 

thường

Y sỹ đa 

khoa

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

13/05/2011
Công an 

Đồng Nai

17

000.00.12.H1

9-210222-

0011

Nguyễn Thị Ngại
14/08/

1987
183459914

Bác sỹ y đa 

khoa 
2018

Đại học Phạm 

Ngọc Thạch

12/2018 - 

12/2020

Bệnh viện 

Phổi

xã Nhị Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang

xã Nhị Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Tiền Giang

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
13/09/2017

Công an 

Hà Tĩnh

18

000.00.12.H1

9-210319-

0009
Lưu Thị gái

15/01/

1986
272923080

Cử nhân 

điều dưỡng 

phụ sản 

2018
Đại học Y 

dược Cần Thơ 
01/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Ấp Phước Hòa, xã 

Phước Long, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Hòa, 

xã Phước Long, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN trung 

học hộ sinh  

nay đề nghị 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/07/2017
Công an 

Đồng Nai

19

000.00.12.H1

9-210318-

0017

Đặng Thị 

Hoa 

10/07/

1987
272672571

Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Y 

dược TP.HCM 
10/2018-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh  

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Điều 

dưỡng trung 

học nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/07/2014
Công an 

Đồng Nai

20

000.00.12.H1

9-210311-

0012

Lê Phương 

Trà

06/11/

1991
272091686

Bác sỹ Y 

học cổ 

truyển

2019
Đại học Y 

Dược Tp. HCM
08/19

TTYT Trảng 

Bom

10, đường 44, ấp 

Trà Cổ, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

10, đường 44, 

ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB bằng 

Y học cổ 

truyền nay 

thay đổi 

KBCB bằng 

Y học cổ 

truyền

Y sỹ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

20/09/2006
Công an 

Đồng Nai

21

000.00.12.H1

9-210308-

0001

Vũ Hồng 

Nhật

05/12/1

985
142106799

Bác sỹ Y đa 

khoa
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
01/08/2019

TTYT huyện 

Xuân Lộc

thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CNHN thực 

hiện việc thay 

băng, tiêm 

chích, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp nay 

thay đổi 

khám chữa 

bệnh nội khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
05/04/2007

Công an 

Hải Dương



22

000.00.12.H1

9-210308-

0002

Đào Thị 

Kim Thoa

13/03/

1990
272819889

Bác sỹ Y đa 

khoa
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
01/08/2019

TTYT Xuân 

Lộc

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CNHN thực 

hiện việc thay 

băng, tiêm 

chích, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp nay 

thay đổi 

khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa sản phụ 

khoa

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

15/07/2016
Công an 

Đồng Nai

23

000.00.12.H1

9-210308-

0003

Phạm 

Tường Minh

21/04/1

991
272048435

Bác sỹ Y đa 

khoa
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
01/08/2019

TTYT Xuân 

Lộc

xã Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Thành, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CNHN thực 

hiện việc thay 

băng, tiêm 

chích, đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, đo 

huyết áp nay 

thay đổi 

khám chữa 

bệnh nội khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
24/07/2006

Công an 

Đồng Nai

24

000.00.12.H1

9-210331-

0013
Lê Viết Tiến

07/05/1

979
271403171

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

08/2019-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xquang nay 

đề nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
15/09/2020

Công an 

Đồng Nai

25

000.00.12.H1

9-210324-

0012

Phạm Văn 

Anh

12/09/1

995
272539008

Cử nhân xét 

nghiệm 
2020

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
06/2020-03/2021

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc 

521/83/132/3 kp1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

521/83/132/3 

kp1, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xét nghiệm 

nay đề nghị 

điều chỉnh 

CK Xét 

nghiệm

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
20/03/2013

Công an 

Đồng Nai

26

000.00.12.H1

9-210406-

0001

Nguyễn Hữu Hải
24/06/1

994
272345275

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học 

2020
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
07/2020-04/2021

Phòng khám 

đa khoa Tín 

Đức 

80B, khu phố 9, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

80B, khu phố 9, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB  KTV 

Xét nghiệm  

nay điều 

chỉnh CK Xét 

nghiệm

KTV
CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
30/07/2009

Công an 

Đồng Nai

27

000.00.12.H1

9-210506-

0016

Phạm Thị 

Xuân Thủy

09/09/

1983
271495881

Cử nhân xét 

nghiệm Y 

học

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Tổ 2A, ấp Hiền 

Đức, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 2A, ấp Hiền 

Đức, xã Phước 

Thái, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

xét nghệm  

nay bổ sung 

Chuyên khoa 

xét nghiệm

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
09/02/2012

Công an 

Đồng Nai



28

000.00.12.H1

9-210416-

0009

Nguyễn Thị 

Nga

02/02/

1989
276117078

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

2018
Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

32/34, KP1, 

phường Hoà 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

32/34, KP1, 

phường Hoà 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay 

điều chỉnh 

KBCB Bác sĩ 

YHCT

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

08/08/2020
Công an 

Đồng Nai

29

000.00.12.H1

9-210108-

0010

Nguyễn 

Đình Thi
271860333

CKI. Chẩn 

đoán hình 

ảnh

2020
Học Viện 

Quân Y 

76-78, CMT8, 

phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

76-78, CMT8, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Bác sĩ 

YHCY nay 

bổ sung 

PVHDDCM 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH Ảnh

27/06/2018
Công an 

Đồng Nai

30

000.00.12.H1

9-210127-

0006

Trần Lê Toàn
04/03/1

968
270761064

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

xã Đồi 61, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

xã Đồi 61, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

Công an 

Đồng Nai

31

000.00.12.H1

9-210126-

0007

Trịnh Văn Phương 
28/06/1

981
272330514

CKI Ngoại 

thần kinh 
2013

Đại học Y 

dược TP.HCM

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại thần 

kinh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI THẦN KINH VÀ 

SỌ NÃO

32

000.00.12.H1

9-210121-

0020

Phạm Đình Hải
04/10/1

966
270683170

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

21/06/2012
Công an 

Đồng Nai

33

000.00.12.H1

9-210121-

0004

Nguyễn Văn Trung
22/12/1

970
270800740

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

01/10/2015
Công an 

Đồng Nai

34

000.00.12.H1

9-210203-

0020

Bùi Văn Hùng
10/05/1

986
142398349

Chứng chỉ 

CK định 

hướng RHM

2018

Đại học Y 

dược Hải 

Phòng 

Chung cư Sơn 

An, phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Chung cư Sơn 

An, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được Sở 

Y tế cấp 

CCHN 

GMHS nay 

đề nghị bổ 

sung RHM

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

12/10/2012
Công an 

Hải Dương

35

000.00.12.H1

9-210208-

0011

Lưu Nữ 

Trường 

Xuân

26/11/

1990
264376486

Định hướng 

CK Gây mê 

Hồi sức

2019

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

02/05/2018-

30/03/2019

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Đồng Nai

30 Hẻm 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 30, hẻm 3, 

khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, Biên Hoà, 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Gây mê 

hồi sức

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

18/02/2016

Công an 

Ninh 

Thuận



36

000.00.12.H1

9-210205-

0001

Hoàng Đình 

Dương

25/06/1

992
173628594

Định hướng 

CK Gây mê 

hồi sức

2018

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

04/05/2017-

31/03/2018

Bệnh viện 

Đa khoa 

Thống Nhất 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

75, Hà Huy 

Giáp, phường 

Quyết Thắng, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nay đề 

nghị bổ sung 

Gây mê hồi 

sức

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

10/07/2009
Công an 

Thanh Hóa

37

000.00.12.H1

9-210205-

0010
Lê Hà Uyên

20/06/

1991
230812770

Định hướng 

CK  Mắt
2017

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

10/04/2017-

13/10/2017

Bệnh viện 

Đa khoa 

Thống Nhất 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 7, phường 

Đống Đa, 

Pleiku, Gia Lai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

Mắt

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

MẮT

27/07/2006
Công an 

Gia Lai

38

000.00.12.H1

9-210205-

0012

Phạm Thị 

Thanh Nga

10/10/

1993
184076051

Định hướng 

CK Tai Mũi 

Họng

2018

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

08/12/2017-

29/06/2018

Bệnh viện 

Đa khoa 

Thống Nhất 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

Tai Mũi họng

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

15/09/2010
Công an 

Hà Tĩnh

39

000.00.12.H1

9-210205-

0015

Nguyễn 

Tùng Dương

31/12/1

990
173681986

Định hướng 

Chuyên 

khoa Gây 

mê hồi sức

2018

Đại học Y 

Dược Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh

01/11/2017-

30/09/2018

Bệnh viện 

Đa khoa 

Thống Nhất 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 6, kp5A, 

phường Trảng 

Dài, Biên Hoà, 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nay đề 

nghị bổ sung 

Gây mê hồi 

sức

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

10/07/2012
Công an 

Thanh Hóa

40

000.00.12.H1

9-210205-

0026

Nguyễn 

Văn Mạnh

25/12/1

989
272816244

Định hướng 

CK Gây mê 

hồi sức 

2018
Đại học Y 

Dược TP.HCM

02/05/2018-

30/03/2019

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y7B, Kp4, 

phường Tân 

Hiệp, Biên Hoà, 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nhi nay 

đề nghị bổ 

sung Gây mê 

hồi sức

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

31/03/2016
Công an 

Đồng Nai

41

000.00.12.H1

9-210204-

0008

Nguyễn 

Phước Tùng

06/08/1

993
241373007

Định hướng 

CK Mắt
2018

Đại học Y 

Dược TP.HCM

số 59/4D, KP1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

số 59/4D, KP1, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

Mắt

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

MẮT

31/05/2015
Công an 

Đăk Lăk

42

000.00.12.H1

9-210204-

0013

Vũ Thị 

Ngọc

12/02/

1982
272376788

CKI Y học 

gia đình 
2020

Đại học Y 

dược Cần Thơ 

Số 48/3, tổ 3, 

Kp6, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Số 48/3, tổ 3, 

Kp6, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nay đề 

nghị bổ sung 

Y học gia 

đình

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA (Y HỌC 

GIA ĐÌNH)

23/10/2010
Công an 

Đồng Nai

43

000.00.12.H1

9-210204-

0017
Đỗ Minh Vũ

10/12/1

993
245234981

Định hướng 

CK Gây mê 

hồi sức 

2018
Đại học Y 

Dược TP.HCM

KP1, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP1, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Nội nay đề 

nghị bổ sung 

Gây mê hồi 

sức

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

Công an 

Đăk Nông

44

000.00.12.H1

9-210203-

0002

Phan Trọng 

Hùng

10/07/1

983
272678814

CKI Ngoại 

niệu 
2014

Đại học Y 

Dược TP.HCM

1/3B, KP 1, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1/3B, KP 1, 

phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại niệu

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI NIỆU

22/02/2014
Công an 

Đồng Nai



45

000.00.12.H1

9-210205-

0008

Trần Hữu 

Trọng

22/10/1

975
271797096

Định hướng 

CK Tạo 

hình thẩm 

Mỹ

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

82c, tổ 7, kp5, 

phường Trảng 

Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN CK 

Mắt nay đề 

nghị bổ sung 

Tạo hình 

thẩm mỹ

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH, THẨM MỸ

13/03/2018
Công an 

Đồng Nai

46

000.00.12.H1

9-210301-

0008

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

22/03/

1966
270641397

Chứng chỉ 

định hướng 

chuyên khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

7/2019 - đến nay

Phòng khám 

ĐK Trường 

CĐ Y tế Đn

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa, nay đề 

nghị bổ sung 

chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

03/02/2009
Công an 

Đồng Nai

47

000.00.12.H1

9-210226-

0020

Nguyễn Thanh Hải 131609038

Chưng chỉ 

định hướng 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

2019

Đại học Y 

dược Phạm 

Ngọc Thạch

Bệnh viện 

Đa Khoa 

Quốc tế 

Long Bình

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa nay bổ 

sung khám 

chữa bênh 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

24/09/2015
Công an 

Phú Thọ

48

000.00.12.H1

9-210226-

0024

Nguyễn Thị Kim 

Yến
##### 272965427

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên khoa 

Da liễu 

2019
Đại học Phạm 

Ngọc Thạch

Bệnh viện 

Nhi đồng

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội nhi  

nay bổ sung 

chứng chỉ 

chuyên khoa 

Da liễu 

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

14/03/2018
Công an 

Đồng Nai

49

000.00.12.H1

9-210224-

0005

Nguyễn Thị Thuận
25/03/

1994
191828046

Chứng chỉ 

định hướng 

Chuyên 

khoa Tai 

Mũi họng

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN  CK 

Ngoại nay bổ 

sung chuyên 

khoa Tai mũi 

họng

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

16/06/2009

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

50

000.00.12.H1

9-210223-

0013

Bùi Văn Chương 
05/10/1

985
240744107

Chứng chỉ 

định hướng 

Da liễu

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

PKĐK 

Thiện Nhân

Khu phố 11A, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11A, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã dược cấp 

CCHN Nội 

khoa nay bổ 

sung CK Da 

liễu

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

21/10/2009
Công an 

Đăk Lăk



51

000.00.12.H1

9-210223-

0021

Phạm Văn Lượng 
23/03/1

982
272598692

Bác sĩ Y 

khoa 
2006

Đại học Y 

Thái Bình 
04/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế thị xã 

Sông Cầu 

Khu phố 3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Ngoại 

nhi nay bổ 

sung Ngoại 

tổng hợp

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

12/03/2013
Công an 

Đồng Nai

52

000.00.12.H1

9-210222-

0001

Trịnh Hiệp Đức
21/05/1

985
023827005

Chuyên 

khoa Cấp I 

Chấn 

thương 

chỉnh hình

2019
Đại học Y 

dược TP. HCM

phường 06, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

phường 06, 

quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đã được cấp 

CCHN ngoại 

nhi nay bổ 

sung chuyên 

khoa chấn 

thương chỉnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

24/12/2010

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

53

000.00.12.H1

9-210219-

0007

Trần Đức Chính
08/10/1

984
272610757

Chuyên 

khoa I Chấn 

thương 

chỉnh hình

2016
Đại học Y 

dược TP. HCM

PK Đk Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

nay bổ sung  

CK chấn 

thương chỉnh 

hình

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

09/01/2020
Công an 

Đồng Nai

54

000.00.12.H1

9-210319-

0005

Nguyễn 

Văn Sơn

29/03/1

993
272687631

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2019

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai 

03/2020-03/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

VLTL nay đề 

nghị bổ sung 

Y sĩ YHCT

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

01/09/2015
Công an 

Đồng Nai

55

000.00.12.H1

9-210318-

0007

Nguyễn 

Tùng Lâm

03/12/1

991
031639239

Tạo hình 

thẩm mỹ 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

A8/24, đuòng số 

5, KDC Phú 

Xuân, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

A8/24, đuòng 

số 5, KDC Phú 

Xuân, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Tai 

mũi họng nay 

đề nghị bổ 

sung Tạo 

hình thẩm mỹ

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

08/01/2010
Công an 

Hải Phòng

56

000.00.12.H1

9-210318-

0032

Nguyễn Thị 

Thanh Lý 

10/04/

1966
271002939

Chẩn đoán 

hình ảnh
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

16/10/2020
Công an 

Đồng Nai

57

000.00.12.H1

9-210311-

0010
Lê Duy Anh

26/06/1

985
271696312

Chuyên 

khoa cấp I
2014

Đại học Phạm 

Ngọc Thạch

76/7 Khu Phước 

Thuận,, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

76/7 Khu 

Phước Thuận,, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

tạo hình thẩm 

mỹ

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

17/07/2010
Công an 

Đồng Nai



58

000.00.12.H1

9-210309-

0004

Đồng Đức 

Hùng

26/11/1

974
025467753

Định hướng 

chuyên khoa 

tạo hình 

thẩm mỹ

2019
Đại học Phạm 

Ngọc Thạch

Phòng khám 

đa khoa 

Đông Sài 

Gòn

K5.03 HAPPY 

VALLEY, 

phường Tân 

Phong, quận 7, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

K5.03 HAPPY 

VALLEY, 

phường Tân 

Phong, quận 7, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

tạo hình thẩm 

mỹ

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

13/07/2011

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

59

000.00.12.H1

9-210309-

0011

Nguyễn Lý 

Bình

08/10/1

983
271570818

Định hướng 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

2019
Đại học Phạm 

Ngọc Thạch

TTYT Vĩnh 

Cửu

ẤP 3, xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

ẤP 3, xã Tân 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

23/01/2016
Công an 

Đồng Nai

60

000.00.12.H1

9-210330-

0009

Trần Văn 

Trường

29/09/1

965
001065011622

CKI Tai 

mũi họng

Định hướng 

CK Da liễu 

2018

2014

Đại học Y 

dược TP.HCM

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

872/41 Quang 

Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

872/41 Quang 

Trung, phường 

8, quận Gò 

Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Tai mũi họng, 

Da liễu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU 

04/10/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

61

000.00.12.H1

9-210322-

0009

Nguyễn 

Thùy Liên

01/10/

1986
271833458

Định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

phường Xuân 

Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Trung, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

11/03/2011
Công an 

Đồng Nai

62

000.00.12.H1

9-210322-

0010

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng

05/05/

1965
270797638

Định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Sản 

phụ, Đa khoa 

nay đề nghị 

bổ sung Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

25/09/2015
Công an 

Đồng Nai

63

000.00.12.H1

9-210415-

0012

Nguyễn Vũ Hùng
13/11/1

988
240922548 CKI Nội tiết 2019

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

Số 01, Dãy G, Cư 

xá Công An, khu 

phố 2, phường 10, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 01, Dãy G, 

Cư xá Công An, 

khu phố 2, 

phường 10, 

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Nội 

nay bổ sung 

KBCB 

Chuyên khoa 

sâu Nội tiết

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI TIẾT

Công an 

Đăk Lăk



64

000.00.12.H1

9-210414-

0005

Nguyễn Hành Trang
20/04/1

986
271621581

CKI Gây 

mê hồi sức
2020

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

Ấp Hoàn Quân, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Hoàn Quân, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Nội 

khoa nay bổ 

sung KBCB 

Gây mê hồi 

sức

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

30/03/2017
Công an 

Đồng Nai

65

000.00.12.H1

9-210408-

0019

Đỗ Thị Trang
25/09/

1990
038190014219

Định hướng 

CK Gây mê 

hồi sức 

2018

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

Khu phố 10, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 10, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa nay bổ 

sung KBCB 

GMHS

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

05/08/2019

Cục Cảnh 

Sát Quản 

Lý Hành 

Chính Về 

Trật Tự 

Xã Hội

66

000.00.12.H1

9-210405-

0006

Phan Chí Hiếu
05/11/1

993
272334585

Định hướng 

CK Tai mũi 

họng 

2019

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

phường Tân 

Hạnh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Tân 

Hạnh, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Ngoại 

khoa  nay bổ 

sung KBCB 

Tai mũi họng 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

19/03/2019
Công an 

Đồng Nai

67

000.00.12.H1

9-210405-

0009

Trần Mạnh Tuấn
04/10/1

971
271476310

Định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019

Trường Đại 

học Phạm 

Ngọc Thạch

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Đa 

khoa  nay bổ 

sung KBCB 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

04/09/2015
Công an 

Đồng Nai

68

000.00.12.H1

9-210405-

0007

Nguyễn Linh Trang
13/11/1

991
272039012

Siêu âm 

tổng quát 
2019

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Đa 

khoa  nay bổ 

sung KBCB 

Siêu âm tổng 

quát 

Bác sĩ  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT 30/05/2013
Công an 

Đồng Nai

69

000.00.12.H1

9-210412-

0003

Nguyễn Văn Huy
26/07/1

963
271144330

Chuyên 

khoa cấp I
2010

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

10/2015 đến nay

Đa khoa 

Quốc tế 

Long Bình

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Nội  

nay bổ sung 

KBCB Nội - 

tâm thần

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN

11/08/2016
Công an 

Đồng Nai

70

000.00.12.H1

9-210405-

0020

Nguyễn Thị Nguyên
08/03/

1993
173963655

Định hướng 

CK Da liễu 
2019

Đại học Y 

dược Tp. Hồ 

Chí Minh

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Nội 

khoa  nay bổ 

sung KBCB 

Da liễu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

05/08/2010
Công an 

Thanh Hóa

71

000.00.12.H1

9-210423-

0027

Lê Thanh 

Hiệp

17/12/

1988
240943244

CK I Ung 

bướu
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

Khu phố 5A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN  

Ngoại nay bổ 

sung KBCB 

Ung bướu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

UNG BƯỚU

08/02/2014
Công an 

Đăk Lăk



72

000.00.12.H1

9-210416-

0025

Trần Xuân 

Diễm Chi

19/02/

1990
191738934 CKI Da liễu 2020

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN  Nội  

nay bổ sung 

KBCB Da liễu

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

19/01/2007

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

Tổng cộng : 72 trường hợp./.




